
                                                                        
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 NĂM HỌC 2023 – 2024 

<TỔ HỢP 1> 

       

STT Mã vạch TÊN SÁCH 
BỘ 

SÁCH 

NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

CHỦ BIÊN/TÁC GIẢ  GIÁ TIỀN  

1 9786043378061 
Ngữ văn 10, 

Tập một 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 

(Đồng Tổng Chủ biên), Vũ 

Thanh (Chủ biên), Bùi Minh 

Đức, Phạm Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần 

Văn Sáng 

25,000 

2 9786043378078 
Ngữ văn 10, 

Tập hai 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 

(Đồng Tổng Chủ biên), Vũ 

Thanh (Chủ biên), Bùi Minh 

Đức, Phạm Thị Thu Hương, 

Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn 

Thuấn 

25,000 

3 9786043733648 
Toán 10,  

Tập một 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Xuân 

Chung, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 

Phương, Phạm Hoàng Quân 

21,000 

4 9786043733655 
Toán 10,  

Tập hai 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Xuân 

Chung, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 

Phương, Phạm Hoàng Quân 

22,000 

5 9786043733778 

Chuyên đề học 

tập  

Toán 10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Xuân 

Chung, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh 

Phương, Phạm Hoàng Quân 

14,000 

6 9786040324283 

Tiếng Anh 10 - 

Global Success - 

Sách Bài học - 

Y2 

Global 

success 

Giáo dục 

Việt Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Xuân Hoa 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, 

Vũ Hải Hà, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

73,000 

7 9786040324252 

Tiếng Anh 10 - 

Global Success - 

Sách Bài tập - 

Y2 

Global 

success 

Giáo dục 

Việt Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Xuân Hoa 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, 

Vũ Hải Hà, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

60,000 



8 9786043733723 

Giáo dục thế 

chất 10: Bóng 

đá 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ 

biên), Nguyễn Đức Anh, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị 

Mai Anh 

15,000 

9 9786043733747 
Giáo dục thế 

chất 10: Đá cầu 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ 

biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc 

Xuân Tung, Đinh Thị Mai Anh 

21,000 

10 9786043733730 

Giáo dục thế 

chất 10: Bóng 

rổ 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Thị Mai Anh 

21,000 

11 9786043733754 

Giáo dục thế 

chất 10: Cầu 

lông 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ 

biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ 

biên), Nguyễn Văn Đức, 

Nguyễn Văn Thạch, Đinh Thị 

Mai Anh 

14,000 

12 9786043733709 Lịch sử 10 
Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thế Bình, 

Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị 

Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh 

Hưởng 

27,000 

13 9786043733679 Vật lí 10 
Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Lê Đức 

Ánh, Đào Tuấn Đạt, Cao Tiến 

Khoa, Đoàn Thị Hải Quỳnh, 

Trần Bá Trình, Trương Anh 

Tuấn 

24,000 

14 9786043733808 
Chuyên đề học 

tập Vật lí 10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Lê Đức 

Ánh, Đoàn Thị Hải Quỳnh, 

Trần Bá Trình 

17,000 

15 9786043733686 Hoá học 10 
Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Trần Thành Huế (Tổng chủ 

biên), Nguyễn Ngọc Hà (Chủ 

biên), Dương Bá Vũ 

24,000 

16 9786043733815 
Chuyên đề học 

tập Hoá học 10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Trần Thành Huế (Tổng chủ 

biên), Nguyễn Ngọc Hà 
16,000 

17 9786043733693 Sinh học 10 
Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Báo (Chủ biên), Lê 

Thị Phương Hoa, Ngô Văn 

Hưng, Trần Thị Thúy, Đoàn 

Văn Thược 

28,000 

18 9786043733662 Tin học 10 
Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Hồ cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức 

Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê 

Minh Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung, Nguyễn 

Thanh Tùng 

32,000 

19 9786043378269 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Gia Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Hồng, Bùi Thanh Xuân 

17,000 



20 9786043733761 

Giáo dục quốc 

phòng và an 

ninh 10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ 

biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hạnh, Phi Văn 

Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, 

Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê 

Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn 

Tinh, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn 

Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh 

             

17,000  

TỔNG CỘNG 
          

513,000  
 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 NĂM HỌC 2023 – 2024 

<TỔ HỢP 2> 

       

STT Mã vạch TÊN SÁCH 
BỘ 

SÁCH 

NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

CHỦ BIÊN/TÁC GIẢ  GIÁ TIỀN  

1 9786043378061 
Ngữ văn 10, 

Tập một 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 

(Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh 

(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 

Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết 

Minh, Trần Văn Sáng 

25,000 

2 9786043378078 
Ngữ văn 10, 

Tập hai 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 

(Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh 

(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 

Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn 

Văn Thuấn 

25,000 

3 9786043378085 

Chuyên đề 

học tập Ngữ 

văn 10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 

(Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh 

(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị 

Thu Hương 

16,000 

4 9786043733648 
Toán 10, 

Tập một 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Xuân Chung, 

Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Minh Phương, Phạm Hoàng Quân 

21,000 

5 9786043733655 
Toán 10, 

Tập hai 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Xuân Chung, 

Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Minh Phương, Phạm Hoàng Quân 

22,000 

6 9786040324283 

Tiếng Anh 

10 - Global 

Success - 

Sách Bài học 

- Y2 

Global 

success 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), 

Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, Hoàng 

Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

73,000 

7 9786040324252 

Tiếng Anh 

10 - Global 

Success - 

Sách Bài tập 

- Y2 

Global 

success 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), 

Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, Hoàng 

Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

60,000 

8 9786043733723 

Giáo dục 

thế chất 10: 

Bóng đá 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Thị Mai Anh 

15,000 

9 9786043733747 

Giáo dục 

thế chất 10: 

Đá cầu 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Mai 

Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tung, Đinh 

Thị Mai Anh 

21,000 

10 9786043733730 

Giáo dục 

thế chất 10: 

Bóng rổ 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh 

Thị Mai Anh 

21,000 



11 9786043733754 

Giáo dục 

thế chất 10: 

Cầu lông 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), 

Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn 

Thạch, Đinh Thị Mai Anh 

14,000 

12 9786043733709 Lịch sử 10 
Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu 

Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, 

Nguyễn Mạnh Hưởng 

27,000 

13 9786043733839 

Chuyên đề 

học tập Lịch 

sử 10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn 

Dũng, Nguyễn Thu Hiền 

15,000 

14 9786040339317 Địa lí 10 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê 

Huỳnh, Nguyễn Việt Khôi (Đồng 

Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ Thị 

Hằng, Trần Thị Hồng Mai, Nguyễn 

Phương Thảo 

19,000 

15 9786040339324 

Chuyên đề 

học tập  

Địa lí 10 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đình Cử, Đặng Tiên 

Dung, Đào Ngọc Hùng 

7,000 

16 9786040339638 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 10 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, 

Nguyễn Thị Toan 

24,000 

17 9786043733662 Tin học 10 
Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư 

phạm 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ cẩm 

Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, 

Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, 

Nguyễn Thanh Tùng 

32,000 

18 9786043378269 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Gia Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh 

Xuân 

17,000 

19 9786043733761 

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh 

10 

Cánh 

Diều 

Đại học 

Huế 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ 

biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hạnh, Phi Văn Hạnh, 

Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện 

Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, 

Nguyễn Văn Tinh, Phạm Hữu Tuấn, 

Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng 

Sinh 

17,000 

TỔNG CỘNG 
          

471,000  
 



DANH MỤC DỤNG CỤ HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10 

Đồ dùng học tập (Gia đình tự chuẩn bị) 

STT Nội dung 
Số 

lượng 
Đơn vị Ghi chú 

1 
Giấy kiểm tra (giấy kẻ ngang Hồng 

Hà) 
2 Tập   

2 
Vở học sinh kẻ ngang, có lề sẵn - 

loại 120 trang 
8 Quyển Dùng cho môn Toán, Văn và Tiếng Anh 

3 
Vở học sinh kẻ ngang, có lề sẵn - 

loại 48 trang 
10 Quyển Dùng cho các môn còn lại 

4 Vở nháp  1 Quyển   

5 Bút viết màu đen/ xanh 2 Chiếc   

6 
Bút viết bảng Thiên Long WB03 

(màu đen/xanh) 
1 Hộp Loại xóa được 

7 Bút chì vẽ 2B, 4B, 5B 1 Chiếc Bút chì vẽ mỗi loại 1 chiếc 

8 
Bút chì kim (ruột kim loại mềm 

2B) 
1 Chiếc   

9 

Bút xoá, bút nhớ, bút đỏ, tẩy, 

compa, thước kẻ 20cm, thước đo 

độ, ê ke. 

1 Chiếc Mỗi loại 1 chiếc 

10 Màu sáp 1 Hộp Màu sáp thường hoặc màu sáp dầu 

11 Kéo, hồ dán 1 Chiếc Loại kéo dùng cho trẻ em, đầu tròn.  

12 Giấy A4 1 Gram Sử dụng cho cả năm 

13 Máy tính Casio 1 Chiếc Máy tính Casio 570 VN plus hoặc Casio 580 

14 Khay nhựa chữ nhật 1 Chiếc 
Khay nhựa size to (khoảng 43x30x10cm) dùng để 

đựng đồ dùng học tập cá nhân trong ngăn bàn 

15 Laptop 1 Chiếc 

Cấu hình tối thiểu cho Laptop: 

- Chip: Core i3 hoặc Core i5 thế hệ 10 hoặc 11 

- RAM: 8GB 

- VGA: OnBoard 

- SSD: 256GB 

Chú ý: HS sẽ được yêu cầu mang laptop đến sử 

dụng học các môn Công nghệ 4.0, Tin học, Lập 

trình theo TKB và hướng dẫn của GV.  

16 Khoá tủ locker  1 Chiếc 
Loại khóa mini, có thể là khóa số hoặc khóa chìa, 

chất liệu đồng thau/hợp kim 

Lưu ý: 

* Sách vở, đồ dùng học tập, kẹp file cho năm học mới cần được bọc giấy báo và dán nhãn vở, ghi tên. 

* Với những đồ dùng bị hao mòn sau mỗi lần sử dụng, Phụ huynh cần kiểm tra và thay mới cho con. 


